
TT Họ tên trẻ Ngày sinh Giới tính Họ tên bố Họ tên mẹ XÓM Số điện thoại Số tài khoản Ngân hàng Ghi chú

1 Đào Minh Trang 5/1/2020 Nữ Đào Văn Tiến Nguyễn Thị Hoài Thương 6 0981364768 105870491289 Vietinbank

2 Lê Thanh Thảo 20/01/2020 Nữ Lê Lịnh Nguyễn Thị Nhuệ 5 0368876545 0368876545 MB

3 Nguyễn Hải Đăng 13/02/2020 Nam Nguyễn Xuân Tình Hồ Thị Xoan 3 0338250285 0989768624 Vietinbank

4 Nguyễn Quốc Bảo 16/02/2020 Nam Nguyễn Thanh Bình Lê Thị Thủy 4 0901716123 043725200001 LP Bank

5 Lưu Nguyễn Huyền My 20/3/2020 Nữ Lưu Xuân Bình Nguyễn Thị Đồng 3 0359764967 01011001200870 Vcb

6 Trần Đào Anh Thư 28/9/2020 Nữ Trần Văn Trực Đào Thị Lương 5 0961293193

7 Lê Thị Hải Yến 8/10/2020 Nữ Lê Văn Tâm Phan Thị Hậu 5 0986134996 050123017258 Sacombank

8 Đào Thị Bảo Anh 10/10/2020 Nữ Đào Ngọc Tuấn Cao Thị Sang 6 0369986560 0101001071627 vcb

9 Trần Đại Nghĩa 14/10/2020 Nam Trần Trọng Hữu Quế Thị Danh 1 0363992602 3950607603 bidv

10 Lê Khánh Thi 21/10/2020 Nữ Lê Thanh Xuân Đinh Thị Châu 5 0968755650 0936769746 Vietinbank

11 Nguyễn Thị Phương Nhi 26/10/2020 Nữ Nguyễn Thanh Mùi Lê Thị Mai 2 0399181046 0101001035194 vcb

12 Nguyễn Thị Bảo Hân 4/11/2020 Nữ Nguyễn Ngọc Trắc Chu Thị Toàn 6

13 Nguyễn Hữu Ngọc 15/10/2020 Nam Nguyễn Văn Chiến Trương Thị Hằng 3 0901268994 0381000412166 vcb

14 Lê Hoàng Phúc 19/11/2020 Nam Lê Đức Trung Trần Thị Yến 6 0987586315 8110107917003 mb

15 Lê Văn Đức 20/07/2020 Nam Lê văn Phi Trần Thị Hương 1 0393894474

16 Hồ Trần Thanh Trà 21/10/2020 Nữ Hồ Văn Hoành Trần Thị Thuyết 3 0364128939 0364128939 Vietinbank

17 Nguyễn Phúc Nhân 31/08/2020 Nam Nguyễn Văn Năm Bùi Thị Bảo Hiền D.Kim

18 Nguyễn Hoàng Bách 21/07/2020 Nam Nguyễn Hoàng Vũ Lê Thị Thương 4 0971381748 0971381748 Vietinbank

19 Nguyễn Đức Thiện 05/11/2020 Nam Nguyễn Văn Lệ Lê Thị Thanh 5 0374936253 100873301014 Vietinbank

          PHÒNG GD& ĐT DIỄN CHÂU

TRƯỜNG MN DIỄN HẢI

Người lập danh sách Hiệu trưởng

Ngô Thị Lan Hoàng Thị Hà

DANH SÁCH TRẺ TRÚNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 2024 - 2025

ĐỘ TUỔI: 4-5 Tuổi

Diễn Hải; ngày 08 tháng 08 năm 2024


